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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
	Ông Chung Văn Kết

	Các Thẩm phán:
	Ông Vũ Đức Toàn

	
	Bà Lê Thúy Cầu


· Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc– Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 679/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hoài N;
Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 368/2022/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· Bị cáo:
Họ và tên: Nguyễn Hoài N, sinh năm 1991, tại tỉnh Vĩnh Long; Hộ khẩu thường trú: tổ 9, ấp V, xã V1, huyện Tr, tỉnh Vĩnh Long; Chỗ ở tại: khách sạn H, đường H1, khu phố 7, thị trấn N, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn U và bà Nguyễn Thị T; Vợ con chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 31/7/2020 đến nay. (có mặt)
· Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định: Luật sư Nguyễn Đình Th - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)
(Trong vụ án, đại diện bị hại không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 30/7/2020, bị cáo Nguyễn Hoài N đi xe buýt đến đường T, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh để mua 400.000 đồng ma túy về để sử dụng. Sau đó bị cáo gọi điện thoại cho người bạn tên là H1 (chưa rõ lai lịch) chở về phòng 21, lầu 3, khách sạn H, đường H1, khu phố 7, thị trấn N, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ở của bị cáo. Trên đường đi về, bị cáo gặp bạn gái là chị Nguyễn Thị Trung H nên bị cáo lên xe của chị H và cùng về phòng 21 khách sạn H. Bị cáo yêu cầu anh Nguyễn Ngọc H2 là người ở chung với bị cáo ra khỏi phòng, để bị cáo hỏi chị H về số tiền mà bị cáo mất. Trong lúc bị cáo và chị H nói qua lại thì bị cáo lấy một khúc gỗ tròn, có chiều dài 68cm, kích thước thân là 5x4cm đánh nhiều cái vào tay, chân và lưng của chị H. Trong lúc đánh chị H thì có bạn của bị cáo tên là H1 gọi điện thoại, hỏi đường đi đến khách sạn H nên bị cáo không đánh nữa. Khi H1 đến thì bị cáo đem ma túy ra cùng với H1 và một người bạn của H1 sử dụng. Sau khi H1 và người bạn ra về thì chị H đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và bị té ngã. Bị cáo chạy vô bế chị H đưa lên giường, thấy chị H bất tỉnh nên bị cáo làm hô hấp nhân tạo, rồi thay áo quần cho chị H, rồi bế chị xuống phòng lễ tân của khách sạn, nhờ anh Huỳnh Công Hưng cùng đưa chị H đến phòng khám đa khoa Đ, sau đó chuyên đến Bệnh viện 115 để cấp cứu, nhưng chị H đã chết trên đường đến bệnh viện.
Theo biên bản khám nghiệm tử thi ngày 31/7/2020 ghi nhận thương tích của chị Nguyễn Thị Trung H như sau:
· Xây xát da bờ sườn trái trên, mặt trước cánh tay trái (27x17) cm.
· Xây xát da mặt ngoài đoạn 1/3 dưới cánh tay trái (2x1,5) cm.
· Bầm tụ máu mặt sau ngoài cẳng tay trái đến mu bàn tay và lòng bàn tay trái (20x12) cm.
· Bầm tụ máu mặt sau ngoài và trước cánh tay phải (56x13) cm, cổ mu tay phải có xây xát da rải rác.
· Bầm tụ máu mặt trước và mặt ngoài đùi trái (23x22) cm.
· Bầm tụ máu mặt ngoài cẳng chân trái (35x14) cm.
· Rách da nham nhở mặt trước đoạn 1/3 trên đùi trái (1x0,5) cm.
· Bầm tụ máu mu chân trái (15x10) cm.
· Bầm tụ máu mặt dưới và mặt ngoài đoạn 1/3 giữa đùi phải.
· Bầm tụ máu mặt trước ngoài đoạn 1/3 dưới đùi phải đến cổ chân phải (66x17) cm.
· Xây xát mặt trong bàn chân phải (3,5x1,5) cm.
· Xây xát da trong ngón 1 chân phải (5x3) cm.

 (
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Theo Kết luận giám định pháp y tử thi số 1351-20/KLGĐ-PY ngày 21/10/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì:
· Nguyên nhân chết: Nguyễn Thị Trung H chết do phù phổi cấp, trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm tứ chi và sử dụng ma túy.
· Trong máu tìm thấy Methamphetamin, nồng độ: 0,967mg/L.
· Máu thuộc nhóm máu O.
· Dịch âm đạo không phát hiện xác tinh trùng.
· Chất chứa dạ dày không tìm thấy các chất độc thường gặp.
Theo Kết luận giám định pháp y bổ sung số 1914-20/KLGĐ-PY, ngày 31/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh về nguyên nhân chết của chị Nguyễn Thị Trung H như sau:
“ 1. Các kết quả chính:
· Nguyên nhân chết: Nguyễn Thị Trung H chết do phù phổi cấp, trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm tứ chi và sử dụng ma túy.
· Cơ chế hình thành dấu vết: Bầm tụ máu tứ chi đây là vết thương do tiếp xúc trực tiếp với vật tày, bề mặt nhẵn gây ra.
· Dựa vào tính chất, mức độ bầm tụ máu, có thể nhận định lực tác động mạnh, số lượng nhiều.
· Mô tả hung khí: Cây gỗ hình trụ tròn dài 68cm, kích thước thân 5x4cm.
· Trên người nạn nhân Nguyễn Thị Trung H vừa dương tính với ma túy, vừa bị tác động của ngoại lực lên phần tứ chi và cả hai cơ chế đều ảnh hưởng trực tiếp và đồng thời đến hệ thống tim mạch và hô hấp của nạn nhân thông qua cơ chế tăng phóng thích catecholamine vào máu. Do đó không thể tách rời đâu là tác nhân dẫn đến nguyên nhân tử vong cho nạn nhân.
2. Nhận định:
Căn cứ vào cơ chế hình thành dấu vết thương tích trên người nạn nhân Nguyễn Thị Trung H và đặc điểm hung khí nói trên thì:
· Cây gỗ hình trụ tròn tròn trên là vật tày bề mặt nhẵn có thể gây ra được vết thương ở tứ chi của nạn nhân.
· Dựa vào tính chất, mức độ bầm tụ máu, có thể nhận định lực tác động mạnh, số lượng nhiều.
· Đa chấn thương phần mềm tứ chi và sử dụng ma túy là hai nguyên nhân tác động trực tiếp và đồng thời gây ra phù phổi cấp dẫn đến tử vong.”
Theo Kết luận giám định pháp y bổ sung số 2721-22/KLGĐ-PY, ngày 06/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định: “Các bệnh của nạn nhân nêu trong kết luận tổn thương vi thể không gây ra phù phổi cấp dẫn đến cái chết của nạn nhân”.
Theo Kết luận giám định số 1317-20/KLGĐ-H của Phòng kỹ thuật hình

sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh: “Tinh thể không màu được giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 0,3337g, loại Methamphetamine”.
Tại Cáo trạng số 423/CT-VKS-P1, ngày 23/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoài N về tội “Giết người”, theo điểm n khoản 1 Điều 123 và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 368/2022/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:
Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
Xử phạt Nguyễn Hoài N 17 năm tù về tội “Giết người”.
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
Xử phạt Nguyễn Hoài N 02 năm tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma
túy”.
Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Hoài N phải chấp hành hình
phạt chung của 2 tội là 19 (Mười chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/7/2020.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.
Ngày 19/8/2022, bị cáo Nguyễn Hoài N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án cấp sơ thẩm đã xét xử là nặng so với hành vi phạm tội của các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
· Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do: đề nghị xem xét thêm tình tiết bị cáo tích cực đưa bị hại vào bệnh viện cấp cứu; phía bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
· Luật sư bào chữa cho bị cáo N: Đề nghị HĐXX xem xét động cơ phạm tội, nguyên nhân chết theo kết quả giám định là ngoài ý muốn của bị cáo để giảm nhẹ 01 phần hình phạt cho bị cáo.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về xử lý vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư, cũng như nội dung kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận phù hợp với các Kết luận giám định, Biên bản khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra và các chứng cứ, tại liệu có tại hồ sơ, thể hiện: Do nghi ngờ bị hại Nguyễn Thị Trung H lấy tiền nên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7/2020, tại phòng 21 lầu 3, khách sạn H, đường H1, khu phố 7, thị trấn N, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã có hành vi dùng khúc gỗ tròn (chiều dài 68cm, kích thước thân 5x4cm) đánh nhiều cái vào tay, chân và lưng của bị hại dẫn đến tử vong.
Theo Kết luận giám định pháp y về tử thi số 1351-20/KLGĐ-PY ngày 21/10/2020, Kết luận giám định pháp y bổ sung số 1914-20/KLGĐ-PY ngày 31/12/2020 và Kết luận giám định pháp y bổ sung số 2721-22/KLGĐ-PY ngày 06/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phó Hồ Chí Minh thì nguyên nhân chết của bị hại là: “Do phù phổi cấp, trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm tứ chi và sử dụng ma túy”.
Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở của bị cáo còn thu giữ 0,3337g ma túy loại Methamphetamine, bị cáo khai cất giấu để sử dụng.
Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 368/2022/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài N phạm 02 tội: “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[2]. Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy rằng: Tội phạm bị cáo thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng (có mức hình phạt từ
12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình); Xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống của bị hại. Ngoài ra bị cáo còn phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Xuất phát từ việc nghi ngờ bị hại lấy tiền mua ma túy sử dụng với người đàn ông khác mà bị cáo thể hiện tính côn đồ, hành xử bạo lực, xem thường pháp luật. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tích cực đưa bị hại vào bệnh viện cấp cứu; Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Án sơ thẩm đã xử bị cáo N 17 năm tù về tội “Giết người”, 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là tương xứng với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.
Tình tiết giảm nhẹ bị cáo nêu ra tại phiên tòa hôm nay đã được Tòa sơ thẩm áp dụng cho bị cáo; Bị cáo không cung cấp được chứng cứ chứng minh có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ để cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm là phù hợp. Tuy nhiên, phần xác định thời hạn tù án sơ thẩm xác định ngày 30/7/2020 là không chính xác. Vì tại biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp (BL267) thì thời điểm giữ người là ngày 31/7/2020. Cấp phúc thẩm điều chỉnh lại cho chính xác.

[3]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
[4]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài N; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 368/2022/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1/. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài N phạm tội “Giết người”
và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
2/. Về hình phạt:
· Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Nguyễn Hoài N 17 (Mười bảy) năm tù về tội “Giết người”.
· Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Nguyễn Hoài N 02 (Hai) năm tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
· Căn cứ Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt: buộc bị cáo Nguyễn Hoài N phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 19 (Mười chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/7/2020.
3/. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Buộc bị cáo Nguyễn Hoài N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
4/. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
5/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

	Nơi nhận:
· Tòa án nhân dân tối cao (1);
· VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
· TAND TP.HCM (2);
· VKSND TP.HCM (1);
· Cục THADS TP.HCM (1);
· Sở Tư pháp TP.HCM (1);
· Công an TP.HCM (1);
· Trại tạm giam Công an TP.HCM (2);
- Lưu VP(3), HS(2).15b.HDT.
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